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	I. Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

	I.1. Lịch sử, bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được lịch sử hình thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn.
- Nêu được bản chất và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thông hiểu:
- Nêu được các nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Nêu được các nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
Vận dụng:
Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn.
Vận dụng cao:
So sánh được lịch sử hình thành, phát triển  và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
	3
	1
	1
	1

	
	
	I.2. Lịch sử, bản chất, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được lịch sử hình thành, phát triển của Công an nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn.
- Liệt kê được tên gọi của các tổ chức được thành lập trước khi Công an nhân dân Việt Nam ra đời.
Thông hiểu:
Nêu được bản chất và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.
Vận dụng:
Phân tích được vai trò của Công an nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn.
Vận dụng cao:
So sánh được lịch sử hình thành, phát triển  và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
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	2
	1
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	I.3. Lịch sử, bản chất, truyền thống của Dân quân tự vệ
	Nhận biết:
- Trình bày được lịch sử hình thành, phát triển và các truyền thống của Dân quân tự vệ.
- Liệt kê được tên gọi của các tổ chức được thành lập trước khi Dân quân tự vệ ra đời.
Thông hiểu:
Phân tích được vai trò của Dân quân tự vệ trong từng giai đoạn.
Vận dụng:
So sánh được lịch sử hình thành, phát triển  và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

	1
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	1
	0
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II. NỘI DUNG CƠ BẢN MỘT SỐ LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG 
AN NINH CỦA VIỆT NAM

	II.1. Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Nhận biết:
- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Nếu được các cấp học thực hiện môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Thông hiểu:
Phân tích được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Vận dụng:
Áp dụng những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh vào các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.
	3
	1
	1
	0
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	II.2. Nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Trình bày được chức năng, vị trí và nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Thông hiểu:
Nêu được một số hoạt động của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vận dụng:
Nêu được một số điều kiện để được tuyển chọn đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vận dụng cao:
Áp dụng những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào các tình huống đăng kí nhập ngũ thực tiễn trong cuộc sống.
	2
	2
	1
	1
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	II.3. Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân Việt Nam.
- Trình bày được chức năng, vị trí và nghĩa vụ của Công an nhân dân Việt Nam.
Thông hiểu:
Nêu được một số hoạt động của Công an nhân dân Việt Nam 
	1
	1
	0
	0

	
	III.  Ma tùy, tác hại của ma túy




	
III.1. Quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy
	Nhận biết:
- Nêu được quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.
- Trình bày được tên của một số chất ma túy.
- Trình bày được tên một số loại cây có chứa chất ma túy.
Thông hiểu:
- Phân tích được các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sản xuất, tngf trữ, mua bán ma túy.
- Trình bày được một số trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma túy.
Vận dụng:
Trình bày được trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy của học sinh liên hệ từ trách nhiệm của công dân.
Vận dung cao:
Áp dụng những nội dung cơ bản của Luật hình sự quy định các tội phạm về ma túy vào các tình huống thực tiễn.
	3
	2
	1
	1

	
	
	III. 2. Tác hại của ma túy và hình thức, con đường gây nghiện ma túy
	Nhận biết: 
- Nêu được các giai đoạn trên con đường gây nghiện ma túy.
- Nêu được một số tác hại của ma túy. 
Thông hiểu:
- Phân tích các tác hại của ma túy đối với người nghiện ma túy.
- Phân tích các tác hại của ma túy đối với nền kinh tế.
- Phân tích các tác hại của ma túy đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy.
Vận dụng:
Phân tích các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy.
	3
	2
	1
	0
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	1
	Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	6
	4.1
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	3
	4.5
	 
	 
	1
	2.5
	 
	 
	14
	0
	14
	35%
	15.1

	2
	Nội dung cơ bản một số Luật về quốc phòng an ninh của Việt Nam
	6
	4.1
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	13
	0
	13
	33%
	15.1

	3
	Ma túy, tác hại của ma túy
	6
	4.1
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	13
	0
	13
	33%
	15.1

	 
	Số lượng câu hỏi và thời gian phần TN và TL
	18
	 
	0
	 
	12
	 
	0
	 
	7
	 
	0
	 
	3
	 
	0
	 
	40
	0
	40
	 
	45

	 
	Tổng số lượng câu hỏi theo từng mức độ
	18
	12
	7
	3
	 
	 
	40
	 
	 

	 
	Tỉ lệ % 
	45%
	30%
	18%
	8%
	 
	 
	 
	 
	 



